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THUYẾT MINH

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Phòng, chống tham nhũng


Luật Phòng, chống tham nhũng đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Để đảm bảo việc thi hành Luật được kịp thời, đồng bộ, thống nhất, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019, theo đó Thanh tra Chính phủ được phân công chủ trì phối hợp với  Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và một số bộ, ngành cùng các cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trình Chính phủ. Sau đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định. 
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh 
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết hai vấn đề là: quy định các điều, khoản được Luật Phòng, chống tham nhũng giao và quy định các biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, cụ thể như sau: 

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết:
1. Các điều, khoản sau đây của Luật Phòng, chống tham nhũng:

a) Khoản 1 Điều 15 về trách nhiệm giải trình;

b) Điều 17 về tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng;

c) Điểm d khoản 2 Điều 20 về thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý;

d) Điều 22 về tặng quà và nhận quà tặng; 

đ) Điều 23 về kiểm soát xung đột lợi ích;

e) Khoản 4 Điều 25 về vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương;

g) Khoản 4 Điều 71 về trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích hợp pháp khác và việc bồi thường, khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng;
h) Điều 80 về áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước;

i) Điều 81 về thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước;

k) Điều 94 về xử lý hành vi vi phạm khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Các biện pháp tổ chức thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, bao gồm:

a) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức;

b) Chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng”;

c) Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
1.2. Đối tượng áp dụng
Điều 2 dự thảo Nghị định quy định việc áp dụng với hai nhóm đối tượng: 

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước. 
- Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước và người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức này.
2. Trách nhiệm giải trình (Chương II)
Chương II dự thảo Nghị định gồm 03 mục với 12 điều (từ Điều 3 đến Điều 14) quy định cụ thể về các vấn đề sau: 
- Mục 1(từ Điều 3 đến Điều 7): Nội dung giải trình, điều kiện tiếp nhận yêu cầu giải trình, trường hợp từ chối yêu cầu giải trình, nội dung không thuộc phạm vi giải trình và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình. 
- Mục 2 (Điều 8, Điều 9): Quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu giải trình và người thực hiện trách nhiệm giải trình; 
- Mục 3(từ Điều 10 đến Điều 14): Quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc giải trình gồm: hình thức của yêu cầu giải trình; tiếp nhận yêu cầu giải trình; thực hiện việc giải trình; thời hạn thực hiện việc giải trình; tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải trình. Việc quy định chi tiết các nội dung này sẽ là căn cứ để người yêu cầu giải trình và người người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải trình phải xác định và thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ theo trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ  của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
3. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (Chương III)
Chương III của dự thảo Nghị định gồm 10 điều (từ Điều 15 đến Điều 24) quy định cụ thể về nguyên tắc đánh giá, các tiêu chí đánh giá cụ thể và tiêu chí thành phần, đây sẽ là cơ sở pháp lý nhằm áp dụng thống nhất, đồng bộ và đánh giá chính xác về công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước. Đồng thời, xác định việc đánh giá, đo lường về thực trạng tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng là đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn việc đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng nhằm làm rõ phạm vi, đối tượng, phương pháp đánh giá nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất, khách quan và đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng (Điều 21); 

Đối với công tác tổ chức tự đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng, dự thảo Nghị định đã quy định Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tự đánh giá và ký phê duyệt kết quả tự đánh giá và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của ngành, cấp mình (Điều 22). Dự thảo Nghị định cũng quy định Thanh tra Chính phủ chủ trì thẩm định kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Chính phủ để công bố công khai kết quả đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng (Điều 23, Điều 24); các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công khai kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của ngành, cấp mình chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày có kết quả thẩm định (Điều 24).
4. Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị (Chương IV)
Chương IV quy định các nội dung liên quan đến việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị và được chia thành 03 mục (với 14 điều, từ Điều 25 đến Điều 38), cụ thể là: 
- Mục 1 (Điều 25, Điều 26): Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ. Theo đó, dự thảo Nghị định chia thành 04 nhóm gồm các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành, đồng thời quy định trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong việc quy định cụ thể danh mục các lĩnh vực đối với người thôi giữ chức vụ. Tương ứng với 4 nhóm lĩnh vực, dự thảo Nghị định quy định thời hạn mà mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ.
 - Mục 2 (từ Điều 28 đến Điều 32): Quy định về việc tặng quà và nhận quà tặng. Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Việc nhận quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có chức vụ, quyền hạn bị cấm dưới mọi hình thức khi cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tặng quà có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không từ chối được thì phải giao lại quà tặng cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý quà tặng,  phải  báo cáo bằng văn bản cho Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị  mình hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp để xử lý quà tặng. 
Về xử lý quà tặng, Điều 30 dự thảo Nghị định đã quy định xử lý cụ thể đối với quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá; quà tặng bằng hiện vật; quà tặng là dịch vụ tham quan, du lịch, y tế, giáo dục – đào tạo, thực tập, bồi dưỡng trong nước hoặc ngoài nước, dịch vụ khác; quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm tươi, sống và hiện vật khác khó bảo quản.
Để đảm bảo việc thực hiện các quy định về tặng quà và nhận quà tặng được nghiêm chỉnh, Điều 31 của Dự thảo Nghị định cũng đã quy định các hình thức xử lý đối với người có hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Để thống nhất trong hệ thống pháp luật, dự thảo Nghị định đã dẫn chiếu đến quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đổi với cán bộ, công chức, viên chức và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
 - Mục 3 (từ Điều 32 đến Điều 38):  Quy định về kiểm soát xung đột lợi ích. Theo đó, dự thảo Nghị định quy định cụ thể  09 trường hợp xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn, đồng thời quy định biện pháp, cách thức kiểm soát, xử lý xung đột lợi ích, cụ thể là:

+ Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích.

+ Tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích; tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác.

+ Đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích.

  Việc lựa chọn, áp dụng  một trong các biện biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích cho từng trường hợp được căn cứ vào tính chất, mức độ của từng hành vi và vị trí công tác của người có xung đột lợi ích nhằm loại bỏ điều kiện, hoàn cảnh xảy ra hành vi tham nhũng, hạn chế  việc tác động của người có chức vụ, quyền hạn đến hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong  việc xác minh, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc, vụ án tham nhũng. Tuy nhiên, để thống nhất trong hệ thống pháp luật, Điều 38 dự thảo Nghị định quy định áp dụng pháp luật khác về kiểm soát xung đột lợi ích. Theo đó, trong trường hợp pháp luật khác có quy định về kiểm soát xung đột lợi ích thì ngoài việc áp dụng các quy định của Luật PCTN và Nghị định này thì còn áp dụng quy định của pháp luật đó.
5. Vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi (Chương V)
 Nội dung của Chương này gồm 040 điều (từ Điều 39 đến Điều 42) quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương;. Để việc chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện đồng bộ, thống nhất, khách quan, dự thảo Nghị định cũng đã quy định cụ thể về thời hạn định kỳ chuyển đổi; phương thức thực hiện việc chuyển đổi; danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định các trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác và chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt, người bị bệnh hiểm nghèo, người đang nuôi con nhỏ hoặc những người đang đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, kiểm tra, thanh tra… . Việc quy định chi tiết các nội dung này giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền xác định đúng những vị trí công tác cần chuyển đổi, đáp ứng mục tiêu phòng, chống tham nhũng, đồng thời đảm bảo tránh việc chuyển đổi vị trí công tác mang tính hình thức, có thể tác động tiêu cực tới tổ chức, hoạt động, cũng như ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người bị chuyển đổi.

6. Tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng (Chương VI)
Để cụ thể hóa quy định tại khoản 4 Điều 71 Luật phòng, chống tham nhũng, Chương VI dự thảo Nghị định đã quy định thành 04 mục với 13 điều (từ Điều 43 đến Điều 55), cụ thể như sau:

- Mục 1(từ Điều 43 đến Điều 45) quy định về thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Tổng cục trưởng, Cục trưởng và cấp tương đương, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác  đối với người do mình bổ nhiệm hoặc quản lý trực tiếp. Ngoài các quy định nêu trên, Mục này còn quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trong việc  quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người giữ chức vụ quản lý do mình bổ nhiệm hoặc tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.
- Mục 2 (từ Điều 46 đến Điều 49): Nhằm đảm bảo việc thực hiện được chính xác, khách quan, tránh tình trạng tùy tiện trong việc áp dụng các quy định về  gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dự thảo nghị định đã quy định về căn cứ ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác. Theo đó, quy định rõ các căn cứ cho rằng người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng hoặc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu vẫn tiếp tục làm việc. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định quyền và nghĩa vụ của người ra quyết định, người có chức vụ, quyền hạn bị tạm định chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác.. 
- Mục 3 (từ Điều 49 đến Điều 53) quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; huỷ bỏ và công khai quyết định huỷ bỏ việc tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác. Nội dung của Mục này quy định cụ thể về việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; việc công khai, hủy bỏ và gia hạn đối với quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác.  
Mục 4 (Điều 54, Điều 55) quy định về chế độ, chính sách; khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp đối với người bị tạm đình chỉnh, tạm thời chuyển vị trí công tác khác. Theo đó, người có chức vụ, quyền hạn trong thời gian tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được giữ nguyên chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp khác như ở vị trí công tác trước khi tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác và được trở lại vị trí công tác ban đầu sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng, được bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật trong việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác gây ra. 
7. Áp dụng biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước (Chương VII)
Chương VII của dự thảo Nghị định được chia thành 02 mục với 11 điều, từ Điều 56 đến Điều 66: 
- Mục 1 (từ Điều 56 đến Điều 58) quy định về áp dụng biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức xã hội khu vực ngoài nhà nước. 
- Mục 2 (từ Điều 59 đến Điều 66) quy định về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức xã hội khu vực ngoài nhà nước. 
Nội dung của Chương này quy định các việc thực hiện công khai, minh bạch , thực hiện việc kiểm soát xung đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức do mình quản lý. Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể về đối tượng, nội dung, căn cứ, thẩm quyền thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra; kết luận thanh tra; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra và việc xử lý chồng chéo, trùng lắp trong thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức.

8. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức (Chương VIII)

Điều 14 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 chỉ quy định mang tính nguyên tắc đối với việc quyền yêu cầu cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó theo quy định của pháp luật mà không quy định cụ thể. Tuy nhiên Luật Phòng, chống tham nhũng không giao cho Chính phủ quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức. Trong khi đó, đây là nội dung mà hiện nay Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Phòng, chống tham nhũng cũ vẫn đang quy định để làm căn cứ cho quá trình thực hiện. Chính vì vậy, dự thảo Nghị định đã quy định việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức từ Điều 67 đến Điều 72. Theo đó,dự thảo Nghị định quy định quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu cung cấp thông tin; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị; hình thức yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức; thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin; bảo đảm quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức. Việc quy định biện pháp thi hành các nội dung này giúp cơ quan, tổ chức, đơn vị có yêu cầu và có thẩm quyền cung cấp thông tin xác định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như hình thức, thời hạn thực hiện theo quy định.

9. Chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng (Chương IX)

Chương IX (từ Điều 73 đến Điều 78) quy định cụ thể chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng. Đây cũng là nội dung mà Luật không giao cho Chính phủ quy định chi tiết, nhưng sau khi rà soát các quy định hiện hành và để có căn cứ thực hiện khi Luật có hiệu lực, dự thảo Nghị định đã quy định về chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng. Theo đó, cơ quan nhà nước có trách nhiệm xây dựng báo cáo, công khai báo cáo về tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng, cụ thể: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xây dựng báo cáo của về công tác phòng, chống tham nhũng tại bộ, ngành, địa phương mình và gửi cho Thanh tra Chính phủ để xây dựng báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy định chi tiết về chế độ thông tin, báo cáo; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương mình. Bên canh đó, dự thảo Nghị định quy định việc trao đổi thông tin giữa Thanh tra Chính phủ với Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; việc trao đổi thông tin giữa Thanh tra Chính phủ với các tổ chức khác về công tác phòng, chống tham nhũng; trao đổi thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương. Qua đó, giúp các cơ quan tiếp nhận và xây dựng được nguồn thông tin, dữ liệu về  công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời đánh giá được chính xác, khách quan về thực trạng tham nhũng và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, quy định việc công khai báo cáo hằng năm về công tác phòng, chống tham nhũng nhằm công khai, minh bạch kết quả thực hiện trong công tác này tới người dân, từ đó sẽ phát huy vai trò của toàn thể xã hội, sự đóng góp các ý kiến phản biện về thực trạng tham nhũng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, cũng như phát huy sự tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng. 

10. Xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng (Chương X)
Chương X được chia thành 2 mục với 12 điều (từ Điều 79 đến Điều 90), gồm:

- Mục 1: xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách (từ Điều 79 đến Điều 83). Tuy Luật Phòng, chống tham nhũng không giao cho Chính phủ quy định chi tiết đối với nội dung này, nhưng sau khi rà soát, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, dự thảo Nghị định cần quy định cụ thể một số biện pháp thi hành, trong đó cần phải quy định cụ thể về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Theo  đó, dự thảo Nghị định đã quy định căn cứ để xác định trách nhiệm của người đứng dầu là căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nếu để xảy ra vụ việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì tùy theo tính chất, mức độ của vụ việc sẽ bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến cách chức. Hình thức khiển trách được áp dụng trong trường hợp để xảy ra vụ việc tham nhũng ít nghiêm trọng; cảnh cáo được áp dụng trong trường hợp hợp để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng hoặc nhiều vụ việc ít nghiêm trọng; hình thức giáng chức được áp dụng trong trường hợp để xảy ra vụ việc rất nghiêm trọng hoặc nhiều vụ việc nghiêm trọng; hình thức cách chức được áp dụng trong trường hợp để xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng hoặc nhiều vụ việc rất nghiêm trọng.
- Mục 2, từ Điều 84 đến Điều 90, quy định về xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về việc xử lý người có hành vi vi phạm trong các lĩnh vực:  thực hiện công khai, minh bạch; chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử ; vi phạm quy định về xung đột lợi ích; vi phạm quy định về báo cáo, xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng. Theo đó, người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc và còn phải áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định. Đồng thời, dự thảo Nghị định quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với hành vi khác vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng và việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước.
Trên đây là thuyết minh về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng./.
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